                                 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  NĂM
                                           Môn: Toán - Lớp 2
                                      Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: .......................................................... Lớp: 2 ........
Phần 1. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Câu 1: Lúc 8 giờ có:
         A. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12
         B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8
         C. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3
         D. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6
Câu 2: Thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:
         A. 10                    B. 8                       C. 6                 D. 2
Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.
           A. <                      B. >                      C. =
Câu 4: Phép nhân nào dưới đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?
     A. 2 × 5                    B. 5 × 2                        C. 2 × 2                       D. 2 × 4
Câu 5:Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:
        A. 14kg                     B. 15kg                           C. 13kg                      D. 16kg
Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có các thừa số là:
        A. 2 và 3                B. 3 và 6                     C. 2 và 6                     D. 2

Phần 2: Tự luận 
Câu 7: Đặt tính rồi tính:
a) 345 + 230                     b) 540 – 210                      c) 290 – 45
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 8. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
334 ….. 364                                  703 ….. 604                        309 ….. 212
127 ….. 100 + 20 + 5                   510 ….. 408                  641 ….. 600 + 41

Câu 9: Mỗi hộp bánh có 5 chiếc bánh. Hỏi 4 hộp bánh như thế có bao nhiêu chiếc?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 : Số?
	  1 dm = … cm
  2 m = … cm
  6 km = … m

	40 cm = … dm
200 cm = … m
[bookmark: _GoBack]2000m = … km

	1 m 80 cm = … dm
6 dm 5 cm = … cm
78 cm = … dm … cm        
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